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(Thí sinh không sử dụng tài liệu)

Câu 1: Hãy nêu các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở người? (3đ)

Câu 2: Tính điện áp bước (Ub) khi người đứng cách vị trí chạm đất x = 10m, dòng điện             chạm đất Iđ = 100A; biết bước chân người a = 0,4m, điện trở suất của đất 

            ρ = 102Ω.m (2đ)
Câu 3: Thế nào gọi là mạng điện có điểm trung tính cách đất? (1đ)
Câu 4: Hãy cho biết nối đất làm việc? (1đ)

Câu 5: Cho mạch điện như hình vẽ ( 3đ)
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          Cho Rng = 1000Ω, U = 220V, R0 = 4Ω

a/ Vẽ mạch điện tương đương? (1đ)


b/ Cho R1 = ∞, Rn = 1000Ω: Tính dòng điện qua người?(1đ)
         c/ Với giá trị nào của Rn thì Ing ≤ 10mA?(1đ)        



Tổ bộ môn





GV ra đề 


       Nguyễn Nhật Tân 



       Trần Minh Sơn
ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẠI
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Câu 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở người

- Điện áp (0,5đ)


- Diện tích tiếp xúc (0,5đ)


- Áp lực tiếp xúc (0,5đ)


- Độ ẩm môi trường (0,5đ)


- Nhiệt độ môi trường (0,5đ)


- Thời gian dòng điện tác dụng (0,5đ)

Câu 2: 



Iđ * ρ * a

    100 * 102 * 0,4

Ub =



= 


       = 6,12V (2đ)


2 * П * x * ( x + a )
    2 * П * 10 * (10 + 0,4)

Câu 3: Mạng điện có điểm trung tính cách đất là mạng điện có điểm trung tính không được nối             đất (1đ)
Câu 4: Nối đất làm việc (nối đất vận hành)


- Sẽ nối từ điểm trung tính xuống đất (0,5đ)


- Nhằm quy định chế độ làm việc của mạng điện (0,5đ)
Câu 5: 
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a/ (1đ)
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b/ (1đ)




        U

               220



Ing = 


 = 


  ≈ 0,11A




    

Rng + Rn + R0      1000 + 1000 +4

c/ (1đ)

                      Ing ≤ 10mA  → Rn ≥ 100U – Rng – R0   



  Rn ≥ 100 * 220 – 1000 – 4  →  Rn ≥ 20996Ω  

